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Tóm tắt:
Trợ cáp duty sán là một trong những công cụ quán lý thường được các quốc gia trên thế giới 
áp dụng nhăm mục tiêu hiện đại hoá đội tàu khai thác đê có thê tham gia đảnh bắt xa bờ và 
ở vùng biên quốc te. Nghiên cứu này phản tích, đánh giả tác động của chương trình trợ cấp 
tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá hoạt động khai thác thuỹ sản tại Việt Nam theo Nghị định 
67 trên cơ sớ xem xét quan diêm kinh tế. môi trường và xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy 
các tàu được nhận trợ cấp hoạt động có lãi, và sự gia tăng lợi nhuận này chủ vếu là do doanh 
thu tăng hơn là do chi phí giảm. Tuy nhiên, chương trình này chủ yếu mang lại lợi ích cho các 
chủ tàu lớn, và có thê làm cạn kiệt nguồn lợi và ánh hưởng đến lợi nhuận của nghề cá trong 
dài hạn.
Từ khoá: Tín dụng, thuỳ săn, trợ cấp.
Mã JEL: Q22.

The impact of fisheries subsidies according to Decree No. 67
Abstract:
Subsidy is a part of the set of management tools that governments apply to modernize their 
fishing vessels and enable them to engage in offshore and international fisheries. This studv 
investigates a credit linked subsidy scheme in Vietnam according to Decree No. 67, standing 
on viewpoints of economic, social, and environmental considerations. The results show that 
the fishermen s profitability is positive under the subsidies program, mainly due to increased 
revenue rather than reduced cost. However, subsidies have benefited only the owners of the 
biggest vessels, and may threaten resources and profitability in the long term.
Keywords: Credit, fisheries, subsidies.
JEL Code: Q22.

1. Giới thiệu

Nghiên cứu đánh giá thực trạng cùa các chương trinh trợ cấp đến hoạt động khai thác thuỷ sản là một 
tror g những vấn đề luôn được quan tâm của các nhà quản lý, xây dựng chính sách. Lợi nhuận là động cơ 
chính đê các tàu cá điều chỉnh hành vi của mình. Xác định lợi nhuận đạt được từ chương trình trợ cấp sẽ giúp 
đánh giá được phản ứng của cộng đồng đối với chương trinh; từ đó xác định tác động của chương trình lên 
tính bền vừng cùa nghề cá. Cho đến nay mới chi có một vài nghiên cứu định lượng đánh giá hiệu quả của 
chương trình trợ cấp với hoạt động khai thác thuỷ sản trên thế giới và ở Việt Nam bàng cách đo lường lợi 
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của phương pháp này là cả hai đợt khảo sát phải được thực hiện đối với cùng một người tham gia đê tạo ra 
sự tương đồng trong so sánh. Mặc dù phương pháp này không phức tạp vê kỳ thuật nhưng không phải dự án 
nào cũng có tổ chức khảo sát tiền dự án nên việc áp dụng phương pháp so sánh theo thời gian trở nên khó 
áp dụng. Việc đánh giá sự tác động thông thường chi được đê cập đên sau khi dự án đã đi vào hoạt động, vì 
thế việc so sánh theo không gian bằng PSM trờ nên khả thi hơn so với so sánh theo thời gian. Nhìn chung, 
có 6 bước cơ bản để thực hiện phương pháp so sánh điểm tương đồng PSM:

- Bước 1: Tiến hành điều tra chọn mầu nhóm người tham gia và nhóm người không tham gia Nghị định 
67. Cuộc điều tra phải đảm báo tính tương đồng về thời điểm, câu hỏi, đối tượng, người phỏng vân, địa 
diêm...

- Bước 2: Từ số liệu của cuộc điều tra, xây dựng mô hình binary logic, trong đó biến phụ thuộc là 0 cho 
người không tham gia và 1 cho người tham gia, còn biên độc lập là những nhân tô ảnh hưởng đên khả năng 
tham gia Nghị định 67 cùa cả 2 nhóm. Các biến được đề nghị đưa vào mô hình trên cơ sở khảo lược các 
nghiên cứu trước đó (ví dụ, Nguyen & Flaaten 2016; Phạm & cộng sự, 2013) và qua các cuộc tiêp XUC noi 
chuyện với các bên liên quan như ngư dân, các đơn vị chức năng tham gia vào quá trinh xét duyệt câp kinh 
phí cho ngư dân. Đặc tính của các biến sừ dụng trong mô hình được mô tả ờ Bảng 1.

- Bước 3: Tiến hành hồi quy cho mô hình binary logic rồi tính giá trị dự đoán hay xác suất dự đoán cho 
từng cá thể trong nhóm. Giá trị xác suất dự đoán sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

- Bước 4: Loại bớt những cá thể có xác suất dự đoán quá thấp hoặc quá cao trong mẫu.
- Bước 5: Tương ứng với mỗi cá thể trong nhóm tham gia, tìm 1 hoặc 1 số cá thể trong nhóm người không 

tham gia mà có xác suất dự đoán gần giống nhau nhất rồi so sánh với nhau.

- Bước 6: Tính giá trị trung binh của tác động Nghị định 67 tới nhóm ngư dân tham gia Nghị định. Giá trị 
chung này chính là tác động cúa Nghị định 67 tới nhùng người tham gia.

Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn 400 hộ ngư dân đang tham gia và không tham gia Nghị định 67 trên cơ 
sở bảng câu hỏi đã được thiết kế sằn. Do số tàu đóng mới/nâng cấp theo Nghị định 67 đã được đưa vào khai 
thác còn ít, nên toàn bộ số tàu này được phỏng vấn tại các tĩnh nghiên cứu. Sô tàu không tham gia Nghị định 
67 sẽ được thực hiện lấy mẫu theo phương pháp lấy mầu phân tầng. Sau khi kiêm tra độ tin cậy của các mâu, 
365 mẫu được đưa vào sứ dụng.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Chương trình ưu đãi tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định 67
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 2 năm 2007 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4 

(khoá X) cua Đang về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, trong đó đẩỵ mạnh phát triển kinh tế biển 
gắn với tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh trên các vùng biển đảo cúa Tồ quốc. Cùng với sự vào cuộc 
quyết liệt cua các Bộ, ngành, địa phương, ngày 07 tháng 7 năm 2014. Chính phủ đã ban hành Nghị định sô 
67 về một số chính sách phát triển thuỷ sản. Nghị định 67 không phải là chính sách đâu tiên vê phát triên 
thuỷ sản. Trong thời qua, các quy định về thuỷ sản đã được ban hành khá nhiêu nhưng chưa mang tính hệ 
thống, đồng bộ, vì vậy mà chưa phát huy được tác dụng thúc đây ngành thuỷ sản phát triên nhanh, đặc biệt 
là ngành khai thác thuỷ sản.

Nghị định 67 ra đời với điểm mới, cốt yếu nhất là quy định đầy đủ, có hệ thống, đồng bộ các chính sách 
cơ bản nhất nhằm khuyến khích ngư dân đóng mới hoặc nâng câp tàu có công suât dưới 400HP lên tàu có

Bảng 2: Tổng hợp số lượng tàu cá đóng mói, nâng cấp theo Nghị định 67

Khu vực Số tàu Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
phân bổ (tàu)

Số tàu ủy ban nhân dân 
các tỉnh phê duyệt

Số tàu đã ký tín dụng với ngân hàng

Tổng số 
(tàu)

So với số 
phân bồ (%)

Tổng số 
(tàu)

So với Uỷ ban nhân dân 
tinh phê duyệt (%)

Bắc Bộ 170 147 86,47% 108 73,47%
Trung Bộ 1723 1109 64,36% 722 65,10%
Nam Bộ 537 308 57,36% 215 69,81%

Tổng cộng 2430 1564 64,36% 1045 66,82%
Nguồn: Tính toán của tác giả từ nguồn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2019).
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công suất trên 400HP, tàu vỏ thép để chuyến dần từ khai thác gần bờ sang khai thác xa bờ có giá trị kinh tế 
cao hon, đồng thời góp phần bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Điểm mới thứ hai là quan điểm khuyến khích 
đóng tàu công suất lớn vỏ thép/vỏ vật liệu mới, trong đó ưu tiên cho tàu dịch vụ hậu cần nghê cá là yếu tô 
cơ bản cho một đội tàu hoạt động hiệu quả.

Qua quá trình khảo sát các tàu được nhận trợ cấp theo Nghị định 67 và tiếp xúc với người dân, chúng tôi 
nhận thấy chương trình Nghị định 67 về cơ bản không xung đột với các chính sách tín dụng khác, số lượng 
tàu cá đóng mới, nâng cấp theo Nghị định 67 được thế hiện ở Bảng 2.

Từ Bảng 2 cho thấy số lượng tàu cá đóng mới và nâng cấp được uỷ ban nhân dân các tỉnh phê duyệt đạt 
64,36% so với số lượng tàu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ. Trong đó, khu vực Bắc Bộ 
dạt tỉ lệ phê duyệt cao nhất (chiếm 86,47%), tiếp đến là khu vực Trung Bộ đạt 64,36% và cuối cùng là khu 
vực Nam Bộ đạt 57,36%. số tàu đã ký họp đồng tín dụng với ngân hàng đạt 66,82% so với số lượng tàu đã 
dược Uỳ ban nhân nhân các tỉnh phê duyệt, trong đó: khu vực Trung Bộ đạt 65,10%, Nam Bộ đạt 69,81% 
và cao nhất là Bắc Bộ đạt 73,47%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chúng tôi nhận thấy có một số điểm cần có những thay đồi cho phù 
họp với quá trình thực hiện. Cụ thê như sau:

- Các chính sách tài chính hồ trợ ngư dân trong khai thác thuỷ sản chưa tác động sâu rộng tới toàn bộ ngư 
dân khai thác thuỷ sản mà chủ yếu là tác động tới nhóm khai thác thuỷ sản xa bờ. Cụ thể, toàn bộ các tàu 
diều tra lấy mẫu được nhận trợ cấp là những tàu trước đó đã tham gia khai thác xa bờ, không có tàu nào từ 
c ánh bắt gần bờ chuyến đổi sang tàu đánh bắt xa bờ.

- Xây dựng tiêu chí, thẩm định, phê duyệt danh sách ngư dân đóng mới tàu cá giữa các tỉnh không đồng 
C ều. Một số tinh phê duyệt hết danh sách theo chi tiêu, một số chưa, một số sớm thực hiện hêt sô lượng và 
tiếp tục đề nghị phân bổ thêm.

- Nghị định 67 cua Chính phủ bao gồm nhiều chính sách liên quan với nhau, song khi thực hiện thì lại 
chưa triển khai một cách đồng bộ. Ví dụ, có nhiều tỉnh chưa có cơ sở đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng các 
loại tàu vỏ thép, vỏ composit nên chi phí vận chuyên tàu đên cơ sở sửa chừa, bảo dưỡng cao; chưa tô chức 
được các lớp đào tạo thuyền viên, thuyền trưởng sử dụng tàu sắt, tàu vật liệu mới dẫn đến ngư dân chưa nắm 
được kỳ thuật sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại, trong quá trình khai thác vận hành còn gặp nhiều 
lúng túng, ảnh hướng đến hiệu quả khai thác của tàu...

- Đa số hộ ngư dân chủ yếu hoạt động khai thác thuỷ sản dưới hình thức nhở, lẻ, mang tính cá nhân, các 
đối tượng tham gia vào tổ họp tác, họp tác xã còn chiếm tỷ lệ thấp nên nhiều hộ ngư dân chưa đủ điều kiện 
tham gia các chính sách hỗ trợ về thuế, bảo hiểm... là điều kiện để được hưởng chính sách ưu đãi về lãi suât 
tneo Nghị định 67.

4.2. Kết quả phân tích tác động của chương trình Nghị định 67 đến hoạt động kinh tế của khai thác 
tìiủy sán

Bảng 3 so sánh một số đặc tính cơ bản và kết quả kinh tế của hai nhóm tàu được trợ cấp và không được trợ 
cấp. Kết quả cho thấy chủ tàu của nhóm tàu được trợ cấp và nhóm tàu không được trợ cấp khá tương đồng 
về trình độ học vấn (7 năm) và kinh nghiệm khai thác (23,5 năm). Tuy vậy, công suât của hai nhóm tàu này 
chênh lệch khá lớn. Nhóm tàu sau khi được trợ cấp có công suất gần gấp đôi (739 HP) nhóm tàu không được 
trợ cấp (385 HP). Nhóm tàu được trợ cấp có doanh thu và lợi nhuận trung bình cao hơn. Hầu hết các chủ tàu 
cua nhóm tàu được trợ cấp có đủ vốn chủ sở hữu đê tham gia chương trình. Do các tàu được trợ câp có công 
suất khá lớn, chi phí cho chuyến biển vi vậy cũng lớn hơn nhiều (3.130 triệu Việt Nam đồng (VNĐ)/tàu/ 
năm) so với nhóm tàu không được trợ cấp (2.618 triệu VNĐ/tàu/năm). Nhóm tàu nghiên cứu chủ yếu khai
thác trên hai ngư trường lớn là Hoàng Sa, Trường Sa, và ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Nhóm tàu này sử dụng 

gư cụ lưới rê, lưới chụp, lưới vây và câu là chủ yếu. Hầu hết các chủ tàu được trợ cấp không có ý kiến than n 
p 
tr

aiền về thủ tục hồ trợ hành chính trong xét duyệt giải ngân kinh phí. Trong khi đó, các chủ tàu không nhận 
ợ cấp thường không có ý kiến ngược lại.
Kết quả ước lượng các nhân tố tác động đến quyết định tham gia chương trình trợ cấp tín dụng theo Nghị 

đ nh 67 ở Bảng 4 cho thấy: Các nhân tố tác động có ý nghĩa thống kê đến quyết định tham gia trợ câp gôm 
có trình độ học vấn (90% ý nghĩa), kinh nghiệm của chủ tàu (99% ý nghĩa), loại ngư cụ sử dụng (95% đên 
99%), có đủ vốn để đầu tư bên cạnh dòng tiền được trợ cấp không (90%), thủ tục hành chính có phức tạp 
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vậy, Chính phủ cần nghiên cứu đánh giá lại một cách chặt chẽ ở mức công suất nào là hiệu quá và trên cơ sờ 
đó điều chỉnh và khuyến nghị cho người dân.

Cuối cùng, trợ cấp nâng cao công suất tàu trên thế giới vần được cho là không tốt, và làm cho nguồn lợi 
cạn kiệt về lâu dài. Vì vậy, chương trinh 67 này không nên kéo dài, và các chương trình trợ cấp nâng cao 
công suất nói chung không nên khuyến khích lâu dài và phổ biến trên diện rộng.

Lòi thừa nhận/ Cảm on: Nhóm tác giả xin trân trọng càm ơn Quỹ phát triền Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) đã tài trợ kinh phí cho chúng tôi thực hiện nghiên cứu này (Mã số đề tài: NAFOSTED 502.01-2017.19).
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